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Câu 1:  (2 điểm) 

Rút gọn biểu thức 
Câu 2:  (2 điểm) 


Cho . Chứng minh .
Câu 3:  (1,5 điểm) 


[image: ]Cho  . Tính .
Câu 4:  (1,5 điểm) 

Tính tổng 
Câu 5:  (1,5 điểm) 


Bạn An đứng trên nóc ngôi nhà cao 8m nhìn thấy chân của cao ốc và đỉnh cao ốc với các góc và (như hình vẽ bên). Tính chiều cao của cao ốc (làm tròn đến mét), biết từ chân đến mắt bạn An là 1,5m.
Câu 6:  (1,5 điểm) 



Tìm số tự nhiên  để  và  là các số chính phương.
Câu 7:  (1,5 điểm)
 Một bộ kít test Covid 19 có giá 84 000 đồng. Khi thực hiện sống chung với dịch Covid, của hàng A giảm giá để hỗ trợ người dân. Vì thế mỗi ngày số lượng bộ kít test bán gia tăng lên 40%, do đó tổng số tiền thu được cũng tăng 10% so với trước khi giảm giá. Hỏi giá một bộ kít test sau khi được giảm giá là bao nhiêu?
Câu 8: (2,0 điểm) 












Cho đường tròn  đường kính , kẻ tiếp tuyến  của đường tròn , Trên tia  lấy điểm  khác điểm . Kẻ đường thẳng qua  song song với  cắt đường tròn tại điểm . Chứng minh là tiếp tuyến của đường tròn . 
Câu 9:  (1,5 điểm) 

Giải phương trình: .
Câu 10:  (2,0 điểm) 



Cho  là ba số thực thỏa mãn . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức .
Câu 11:  (1,5 điểm) 


               Cho  là độ dài ba cạnh của một tam giác thỏa hệ thức .

Chứng minh rẳng: .
Câu 12:  (1,5 điểm) 









Cho , trung tuyến . Một đường thẳng  đi qua trọng tâm  của  cắt các cạnh  lần lượt tại  và . Chứng minh: .


HẾT













HƯỚNG DẪN GIẢI  

Câu 1: 
 (2 điểm) Rút gọn biểu thức .
Lời giải

Ta có 
Câu 2: 

 (2 điểm) Cho . Chứng minh .
Lời giải


Ta có  mà 







Do 5 và 6 là hai số nguyên tố cùng nhau nên 
Câu 3: 

 (1,5 điểm) Cho . Tính .
Lời giải


Ta có .

Do đó .
Câu 4: 
 (1,5 điểm) Tính tổng .
Lời giải

Ta có 

.
Câu 5:  (1,5 điểm) 
	

Bạn An đứng trên nóc ngôi nhà cao 8m nhìn thấy chân của cao ốc và đỉnh cao ốc với các góc và (như hình vẽ bên). Tính chiều cao của cao ốc (làm tròn đến mét), biết từ chân đến mắt bạn An là 1,5m.
	[image: ]


Lời giải

Ta có 



Xét  và có 



Vậy cao ốc cao 38m.
Câu 6: 


 (1,5 điểm) Tìm số tự nhiên  để  và  là các số chính phương.
Lời giải



Đặt  với  .



Do 89 là số nguyên tố và  nên .

Vậy .
Câu 7: 

 (1,5 điểm) Một bộ kít test Covid 19 có giá 84 000 đồng. Khi thực hiện sống chung với dịch Covid, của hàng A giảm giá để hỗ trợ người dân. Vì thế mỗi ngày số lượng bộ kít test bán gia tăng lên , do đó tổng số tiền thu được cũng tăng so với trước khi giảm giá. Hỏi giá một bộ kít test sau khi được giảm giá là bao nhiêu?
Lời giải



Gọi giá bộ kít sau khi giảm giá là (đồng) và số lượng bộ kít bán mỗi ngày khi không giảm giá là (đồng) ().

Theo bài ra ta có số tiền bán được mỗi ngày khi giảm giá là (đồng)

Nếu không giảm giá thì số tiền bán được mỗi ngày là (đồng)


Vì tổng số tiền tăng  nên ta có phương trình 


Vậy giá tiền bộ kít sau khi được giảm giá là 66000 đồng.
Câu 8: 












 điểm) Cho đường tròn  đường kính , kẻ tiếp tuyến  của đường tròn , Trên tia  lấy điểm  khác điểm . Kẻ đường thẳng qua  song song với  cắt đường tròn tại điểm . Chứng minh là tiếp tuyến của đường tròn .
Lời giải




[image: ]Vì  nên .




 có  nên cân tại , suy ra  do đó

.


Xét  và  có



 chung,  và 


Do đó  (c.g.c) suy ra 




Nên , mà  nên  là tiếp tuyến của .
Câu 9: 
 (1,5 điểm) Giải phương trình: .
Lời giải

ĐKXĐ .


Đặt  (điều kiện ).


Ta có . Ta có  (1)


Phương trình (1) trở thành  










 nên ta có   (điều kiện ).


Bình phương hai vế ta được  (thỏa mãn).

Vậy, tập nghiệm của phương trình là .
Câu 10: 


 (2,0 điểm) Cho  là ba số thực thỏa mãn . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức .
Lời giải

Áp dụng BĐT AM - GM ta có . (1)

Chứng minh tương tự ta có . (2)

. (3)


Cộng từng vế của (1), (2) và (3) ta có .


Vậy  có giá trị nhỏ nhất bằng 2022 khi .
Câu 11: 

 (1,5 điểm) Cho  là độ dài ba cạnh của một tam giác thỏa hệ thức .

Chứng minh rẳng: .
Lời giải

Từ giả thiết ta có .


Tương tự ta có  và .


Ta suy ra 









 (đpcm).
Câu 12: 








 (1,5 điểm) Cho , trung tuyến . Một đường thẳng  đi qua trọng tâm  của  cắt các cạnh  lần lượt tại  và . Chứng minh: .
Lời giải

[image: ]Giả sử .




Kẻ ,  và , .

Ta chứng minh được  (g.c.g)


Suy ra nên . (1)

Vì G là trọng tâm nên .



Vì , áp dụng hệ quả của định lí Ta- lét ta có , 

Ta suy ra . do (1)

Vậy .
HẾT











[image: ]
Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
https://www.vnteach.com
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oo s DB 122

PHONG GIAO DUC VADAO TAO  KY THI CHON HOC SINH GIOI CAP HUYEN
HUYEN CAT TIEN NAM HQC 2021 - 2022

Mén thi: Toan
Thoi gian lam bai: 150 phit
Ngay thi: 25/12/2021

Ciu 1: (2,0 diém)  Rit gon biéu thirc A= (V5 +219-4/5

Cau 2: (2,0 diem) Cho P=5+5+5"45"+...4

DE CHINH THUC
(De thi gom ¢6 01 trang)

M " pe COSex +SIN
Cau 3: (1,5 diém)  Cho lana = Tl B=S & VNG
COSa —Sina
s "3 2 6 6 6 6
Cau 4: (1,5 diém) Tinh tong S = + 4 i lh .
B 14 47 710 2020.2023
Ciu 5: (1,5 diém)  Ban An dimg trén noc ngdi nha cao Sm

nhin thiy chin cia cao oc v dinh cao oc vai
cdc goc a=30" va f =60 (nhur hinh vé bén)
Tinh chicu cao cua cao oc¢ (Jam tron dén mét),

biét tir chin dén mit cda ban An la 1,5 m

: (1,5 diém)  Timso ty nhién a dé a+3 va a-86 la cac so chinh phuong.

(1,5 diém) Mot b kit test Covid 19 c6 gid 84 000 dong. Khi thye hién song chung véi
dich Covid, cira hang A gidm gid bian dé hd trg ngudd dan. Vi thé méi ngay
s0 lwgng bo kit test bin ra t 1én 40%, do dé tong so tién thu duge cing
tang 10% so véi tnrde khi giam gid. Hoi gia mot bo kit test sau khi dugc
giam gid la bao nhiéu?

: (2,0 diém)  Cho dudng tron (O) duang kinh AB, ke tiep tuyén Bx cua dudmg tron (0).
Trén tia Bx lay diém I khic diém B. Ke duong thang qua A song song vai OI
cat dwong tron tai diém K. Chimng minh IK 1a ti¢p tuyén cua duong tron (0).

Céu 9: (1,5 diém)  Giai phuong trinh: Yx—3+y/X+3= 2J¥ -9+ 2x-6

Cau 10: (2,0 diém) Cho x, y, z 1a ba so thyc thoa man 3xy+(x+y)z=2022. Tim gia trj nho

T nhit cua biéu thic € =2(x* + y*) +2°,

Cau 11: (1,5 diem) Cho a, b, ¢ 1a dj dai ba canh cua mot tam giac thoa hé thire a+b+c=1.
Chimng minh ring: 2(a”+b" + ¢ )<1.

Cau 12: (1,5 diém) Cho AABC, trung tuyén AD. Mt dwomg thang d di qua trong tim G cua
AABC cit cic canh AB,AC lin luot tai M va N (M,N = A). Chimg minh:
AB  AC _,
AM AN
HET
Thi sinh khong dugc si dung tai ligu.
- Gidm thj coi thi khong glai thich gi thém.
Ho tén thi sinh S6 bdo danh
Gidm thj 1 Ky tén
Gidm thj 2 sk Ky tén
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